TOA AN NHAN DAN QUAN C CONG HOA XA HQI CHU NGHIA VIET NAM
THANH PHO H Poc 1ap - Tw do - Hanh phuc

Ban an s6:285/2024/HSST
Noay: 27/12/2024

NHAN DANH
NUGC CONG HOA XA HQI CHU NGHIA VIET NAM

TOA AN NHAN DAN QUAN C - THANH PHO H

- Vi thanh phan hgi dong xét xir so' tham gém co:

Thédm phan - Chu toa phién tda: Ong Tran Anh Quang

Céac Hgi tham nhan dan: Ong Tran Trong Diu

Ba Dang Thi Kim Thoa

- Thu ky Toa dn ghi bién ban phién tda: Ong Ha Hing Cwong — Thu ky Toa
an nhan déan quan C - thanh pho H.

- Pgi di¢n Vién kiém sat nhan dan quan C - thanh pho H tham gia phién toa:
Ba Nguyen Thi Thanh Huyéen - Kiém sat vién.

HOm nay, ngay 27 thang 12 ndm 2024 tai try s¢ Toa an nhan dan quan C,
thanh pho H, xét xtr so tham cdng khai vy én hinh sy thu 1y s0 285/2024/HSST ngay
11 thang 12 nam 2024, theo Quyeét dinh dua vu dn ra xét xtr s6 281/2024/QDXXST-
HS ngay 13 thang 12 nam 2024, doi vdi bi cao:

Tran Trung K, sinh nim 1999 tai N; Giéi tinh: Nam; Noi diang ky thuong
trd: thon Khanh Thuong, xd Nam Thai, huyén Nam Tryc, tinh N; Noi ¢ trudce khi bi
bat: Lang thang khong ¢6 dinh; Nghé nghiép: Lao dong tu do; Trinh d6 van hoa:
12/12; Dan toc: Kinh; Ton gido: Khong; Qudc tich: Viét Nam; Con 6ng: Tran Vin
A; Con ba: Vi Thi b; V\()’ con: Chua c6; Danh chi ban sb 438 do Cong an qyan C
lap ngay 26/09/2024; Tién an, tien sy: Khdng; Nhan than: Chua; Bi cdo bi bat qua
tang ngay 16/09/2024; Hién dang bi tam giam tai Trai tam giam s0 1 — Cong an
Thanh pho H; C6 mat tai phién toa.

- Bi hgi: Chi Pham Tram A, sinh ngay 22/7/2006; Noi thuong tra: TDP Hung
Thang, thi tran Tién Hai, huyén Tién Hai, tinh Thai Binh; Noi g’r hién tai: thon Ngoa
Long, phuong Minh Khai, quan Bac Tur Liém, thanh ph6 H; Vang mat tai phién toa.

NOI DUNG VU AN:

Theo céc tai li€u c6 trong vu an va dién bién tai phién toa, ndi dung vu an
duoc tom tat nhu sau:

Tran Trung K khong c6 viéc lam on dinh, can tién chi ti€u cad nhan nén nay
sinh ¥ dinh chi€ém doat tai san cua ngudi khac dem ban lay tién trd ng. Khoang 03
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gio 30 phut ngay 16 thang 9 nim 2024, K diéu khién xe may Honda Wave BKS:
19E1-441.19 di trén phd Dodn Ké Thién, théy cura hang Tap hoa Ty Chon 2 tai s6 2
ngd 105 Doan Ké Thién, Mai Dich, C, H vin dang mé cira, bén trong quay thu ngan
¢6 chi Pham Tram A (sinh ndm: 2006, HKTT: TDP Hung Théng, thi tran Tién Hai,

huyén Tién Hai, tinh Thai Binh) dang ban hang. K nay sinh y dinh vao muon dién
thoai rdi loi dung luc chi Tram A khéng dé ¥ s& chay ra xe may phong xe bo chay
dé chiém doat dién thoai. K dung xe may trudc cura hang, cam san chia khoa xe trén
6 khoa dién roi di vao trong ctra hang, héi muon dién thoai cua chi Tram A dé go1i
cho ban. Chi TrAm Anh mé mat khau va dua chiéc dién thoai Iphone 13 Promax mau
vang cua minh cho K muon. K bam go1 $6 0987629931 14 sd sim cta K di duoc thao
ra nén khong lién lac duoc. Khi d6, chi Trim Anh ding ngay canh K dé cho 1ay dién
thoai nén K d tra dién thoai cho chi Tram Anh rdi lay xe di long vong trong ngd
105 Dodn Ké Thién. Ben khoang 04 gio 05 phut cung ngay, K quay lai dung xe may
truée cira hang, cim san chia khoa xe trén 6 khoa dién roi di vao trong cua hang tap
hoa hoi mua mot chai nude khoang. K tra 10.000 dong tién nudc cho chi Tram A va
lai héi muon dién thoai dé goi cho ban. Chi Trim A dong ¥, mé mat khau may va
dua dién thoai cho K muon. K dung dién thoai cta chi Tram Anh dang nhap tai
khoan * Nguyén Thang” cua K ri gia v bAm goi qua facebook. Lan nay, chi Tram
A ngdi trong quay thu ngan. K thay chi Trim A dang soi guong, khong dé ¥ nén cam
dién thoai cua chi Tram A ¢ tay trai chay thang ra xe mo td clia minh, nd may, phong
di. Ngay ltc ndy, chi Trim A chay dudi theo xe mé t6 ctia K kéo lai nhung K van
ting ga bo di. Chi Tram A chay dudi theo phia sau khoang 20m dén dau ngd 15 Doan
Ké Thién thi xe ctia K bj d6, chi Trim A va K ng xubng duong. Hai bén gidng co
lam ro1 dién thoai xuéng duong, chi Tram Anh nhdt lai dién thoai, ho hoan nguoi di
duong bat giit K. Sau d6, K va tang vat di bi dua vé tru s& Cong an phuong Mai
Dich d¢ lam viéc.

Co quan diéu tra d3 tam giir ctia Tran Trung K: 01 xe may Honda Wave BKS:
19E1-441.19; tam gilr cua chi Pham Tram Anh: 01 chiéc di€n thoai Iphone 13
Promax mau vang.

Két luan dinh gia tai san s6 312/KL-HDDGTS ngay 16/9/2024 ctia Hoi dong
dinh gi4 tai san trong to tung hinh sy quan C két luan: 01 dién thoai Iphone 13
Promax, loai 128GB mau vang da qua sir dung c6 gia 13.420.000 dong; 01 sim mang
Viettel, s6 0866776002 da qua sir dung: khong di co sé va can ct dinh gid.

Két qua kiém tra camera tai sé 2 ngd 105 Dodn Ké Thién, Mai Dich, C, H,
phat hién: Vao hoi 04 gio 05 phuat ngay 16/9/2024 chi Tram A mic 40 phong tring
dua 01 chiéc dién thoai cho K mic 40 khoac mau xanh cam dé st dung. Dén 04 gio
10 phat ciing ngay, K cam chiéc dién thoai chay ra xe may Honda Wave mau xanh
dung & cira hang roi phong di, chi Tram A ¢6 bam vao phia sau xe.

Tai bién ban xem xét dau vét trén than thé ctia Tran Trung K thé hién K ¢6 01
vét xude da & dudi mi mat bén phai va 01 vét xudc da ving cach mat bén phai lem.
Pay 1a thuong tich cta K sau khi giang co v&i chi Trim A va ngi ra duong. Do
thuong tich khong dang ké nén K tir chdi giam dinh thuong tich va khong c6 yéu
cau dé nghi gi dbi v6i chi Tram A.



Tai Co quan diéu tra, Tran Trung K khai nhan hanh vi pham td1 nhu da néu
trén. Loi khai ctia Tran Trung K, phu hop véi két qua kiém tra camera, két luan dinh
gia tai san, 11 khai cta bi hai va céc tai li€u, chung ctr khac co hd so vu an.

Dbi v6i chiée dién thoai di dong Iphone 13 Promax 128GB, mau vang la tai
san ctia chi Pham Tram Anh. Co quan diéu tra dd ra quyét dinh xtr 1y vat chimg tra
lai chiéc dién thoai trén cho chi Pham Tram A. Chi Tram A d3 nhén lai tai san va
khéng cd yéu cau, dé nghi gi vé dan su.

Péi v6i chiée xe may Honda Wave BKS: 19E1-441.19, qua trinh diéu tra xac
dinh 1a tai san cua anh Pham Vian H (SN: 1982; HKTT: t6 9, phuong M, quan N,
thanh phd H) cho Tran Trung K thué. Anh Hung khong biét viéc K thué xe dé di
cudp giat tai san. Co quan diéu tra da ra quyét dinh xtr 1y vat ching tra lai chiéc xe
may trén cho anh Hung. Anh H d4 nhan lai tai san va khong c6 yéu cau dé nghi gi
vé dan su.

Tai ban céo trang s6 276/CT-VKSCG ngay 29/11/2024 cia Vién kicm sat
nhan dan quan C da truy t6 bi cao Tran Trung K veé ti Cudp gidt tai san theo di€ém
d khoan 2 Piéu 171 BLHS.

Tai phién toa hom nay dai dién Vién kiém sat nhan dan quan C git nguyén
quan diém truy t6 va dé nghi HPXX 4p dung diém d khoan 2 Piéu 171; Piéu 38;
diém s khoan 1 Diéu 51 BLHS, xir phat bi cio Tran Trung K tir 42 thang dén 45
thang t0. Mién hinh phat bd sung 1 phat tién cho bj céo.

V& dan su: bi hai d3 nhan lai tai san, khong c6 yéu cu gi vé dan su.

Tai phién toa, bi cao Tran Trung K khai nhan nhu da khai tai co quan diéu tra.
Bi céo thitra nhan ban Cao trang ctia Vién ki€ém sat nhan dan quan C truy to bi céo 1a
hoan toan dung hanh vi ma bi cdo da thuc hién. Bi hai vang mat tai phién toa.

Lo1 néi sau cung cua bi cdo: Bi cdo nhan thic, an nan hdi cai vé hanh vi pham
t0i va dé nghi Hoi dong xét xir xem xét hoan canh dé giam nhe hinh phat cho bi céo.

NHAN PINH CUA TOA AN:

Trén co s& ndi1 dung vu an, can cur vao cdc tai li€u, ching ci trong ho so da
dugc tham tra, xét hoéi, tranh luan tai phién toa. Ho1 dong xét xur nhan thay nhu sau:

[1] V& hanh vi, Quyét dinh té tung ctia Co quan diéu tra Cong an quan C, Piéu
tra vién, Vién kiém sat nhén dén quan C, Kiém sat vién trong qua trinh diéu tra, truy
t6 d3 thuc hién ding vé tham quyeén, trinh tu, tha tuc quy dinh cta Bo luat T tung
hinh sy. Qua trinh diéu tra va tai phién toa bi cao khoéng c6 y. kién hoac khiéu nai vé
hanh vi, quyét dinh cua Co quan tién hanh té tung, nguoi tién hanh to tung. Do do
cac hanh vi, quyét dinh t6 tung cia Co quan tién hanh té tung, nguoi tién hanh to
tung d4 thuc hién déu hop phap.

[2] V& toi danh va diéu ludt 4p dung: Loi khai ctia bi céo tai phién toa pht hop
v6i nhirng 16i khai tai co quan diéu tra, pht hop vai 101 khai ctia bi hai, ngudi lién
quan, vat chirng da thu giit va cac tai liéu ching ctr khac c6 trong hd so vu an. Pong
thoi, can c vao Két luan dinh gia tai san s6 312/KL-HPDGTS ngay 16/9/2024 cua
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Hoi ddng dinh gid tai san trong td tung hinh sy quan C. Dt co so két luan: Khoang
04h05 ngay 16/9/2024, Tran Trung K di c6 hanh vi chiém doat 01 chiéc dién thoai
Iphone 13 Promax cua chi Pham Tram A roi nhanh chong tau thoat, tri gia tai san bi
céo chiém doat 1a 13.420.000 dong. Xét hanh vi loi dung so ho caa chii so hitu, bi
céo da chiém doat tai san cua bi hai rdi diéu khién xe may nhanh chéng bé chay, qua
trinh bo chay bi hai dudi theo va kéo kéo xe may cua bi cao d6 khién ca hai déu nga
ra duong, theo quy dinh phap luat hanh vi nay dugc xac dinh la “dung thu doan nguy
hiém”. Vi vay, hanh vi pham tdi néu trén cta bi cio Tran Trung K d3 du yéu t6 ciu
thanh t61 Cudp git tai san theo diém d khoan 2 Piéu 171 B6 luat hinh su 2015 (duoc
stra ddi, bd sung nam 2017).

[3] Vé tinh chat, mtrc d6 ctia hanh vi pham toi: Xét hanh vi ctia bi cdo 13 nguy
hiém ddi v&i xa hoi boi 18 dd xAm pham dén tai san thudc sd hitu hop phép cia nguoi
khac duoc phap luat va Nha nudc bao vé, gdy mat trat ty tri an trén dia ban trong
thanh phd, gy tim ly hoang mang trong quan chung nhan dan. Bi céo thyc hién
hanh vi cudp giat tai san c6 sy chuan bi trudc, thuc hién vao thoi diém dém tbi, dia
diém vang nguoi, sau d6 dung thu doan gian déi, tim so h¢ cua nguoi bi hai de thuc
hién hanh vi chiém doat tai san cta bi hai va nhanh chong tau thoat. Vi vy, can phai
xtr 1y bang phap luat hinh sy, phai xir 1y that nghiém khic bat bi cdo phai cach ly ra
khoi x4 hoi mot thoi gian nhat dinh dé gido duc y thirc chap hanh phép lut va phong
ngtra chung.

[4] V& cac tinh tiét ting ning, gidm nhe trach nhiém hinh sy:
Bi c4o khdng co tinh tiét ting ning trach nhiém hinh su.

V& tinh tiét giam nhe trach nhiém hinh su: Qua trinh diéu tra va tai phién toa,
bj’céo khai bao thanh khan, c6 thai 6 an ndn }16i cai nén cho bi cdo dugc hudng tinh
tiet giam nhe quy dinh tai diem s khoan 1 biéu 51 B¢ luat hinh sy 2015.

[5] Vé hinh phat b0 sung: xét thay bi cdo khdng c6 nghé nghiép 6n dinh, do
vay khong ap dung hinh phat bo sung la phat tién doi véi bi cao dugc quy dinh tai
khoan 5 Bieu 171 B6 luat hinh su.

[6] V& trach nhiém dan sy: bi hai d4 nhan lai tai san, khong c6 yéu cau gi vé
dan sy nén khong xét.

[7] V& an phi va quyén khang cdo: Bi cdo phai chiu 4n phi hinh sy so thAm.
Bi c4o, bi hai ¢ quyén khang cdo theo quy dinh ctia phap luat.
Vi céc 1é trén,

QUYET PINH:

Tuyén bo: bj cao Tran Trung K pham toi “Cuép giat tai san”.
Ciin cir vao: diem d khoan 2 Piéu 171; Dicu 38; diém s khoan 1 Diéu 51; B
luat hinh sy nam 2015 (Pugc stra d6i bo sung nam 2017);

- Khoan 2 Biéu 136, Biéu 331, Diéu 333, Diéu 337 Bo luat t6 tung hinh su
nam 2015;



- Nghi quyét s6 326/2016/UBTVQH14 ngay 30/12/2016 cua Uy ban thudng
vu Quoc hoi quy dinh vé mirc thu mién, giam, thu, ndp, quan 1y va str dung an phi
va 1€ phi Toa an;

Xir phat: Tran Trung K 39 (ba mwoi chin) thang td. Thoi han chip hanh
hinh phat tu tinh tir ngay 16/09/2024.

Vé 4n phi va quyén khang cao:

Bi cao phai nop 200.000 d6ng an phi hinh sy so thAm va c6 quyén khang co
ban &n trong han 15 ngay ké tir ngay tuyén an.

Bi hai vang mit c¢6 quyén khang cdo ban an trong han 15 ngay ké tir ngay nhan
duogc tong dat ban an./.

Noinhgn: ~ TM.HOIDPONG XET XU
- TAND thanh pho H; THAM PHAN - CHU TQA PHIEN TOA
- VKSND thanh pho H; ’
- VKSND quén C;

- Cbng an quén C;
- Chi cuc THADS quéan C;
- Bi c4o; bi hai;
- Luu HSVA, VPTA. .
Tran Anh Quang

TOA AN NHAN DAN QUAN C CONG HOA XA HQOI CHU NGHIA VIET NAM
THANH PHO H Poc 1ap - Tw do - Hanh phtc

BIEN BAN NGHI AN

Vao hdi ...... gio ........ phit, ngay 27 thang 12 nam 2024.
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Tai: tru s Toa an nhan dan thanh phé H

Héi dong xét xi so' thdm gém co:

Tham phén - Chu toa phién tda: Ong Tran Anh Quang

Céac Hgi tham nhan dan: Ong Tran Trong Diu
Ba Pang Thi Kim Thoa

Tién hanh nghi &n vu &n hinh sy so tham thu Iy s6 285/2024/HSST ngay 11
thang 12 nam 2024, doi véi bi céo:

Tran Trung K, sinh nim 1999 tai N.

Can cir Piéu 299 va Piéu 326 cia Bé ludt Té tung hinh si;

Can cir c&c ching cir va tai lidu da dwoc xem xét tai phién toa, két qud tranh
tung tai phién toa, cdac quy dinh cua phap lugt.

HOI DPONG XET XU THAO LUAN, BIEU QUYET, QUYET DINH CAC
VAN DE CUA VU AN NHU SAU:
1. Tuy@n bo: bi cao Tran Trung K pham tdi “Cwép gidt tai san”.
Két qua biéu quyét: 3/3.

2. Cin cif vao: diem d khoan 2 Dicéu 171; Diéu 38; Dicu 47; diém s khoan 1
bicu 51; B0 luat hinh sy ndm 2015 (Pugc stra d61 bé sung nam 2017);

- Khoan 2 Piéu 136, DBiéu 331, Diéu 333, Diéu 337 B6 luat t tung hinh su
nam 2015;

- Nghi quyet s6 326/2016/UBTVQH14 ngay 30/12/2016 cia Uy ban thuong
vu quoc hdi quy dinh vé muc thu mien, giam, thu, nop, quan ly va sir dung an phi va
I¢ phi Toa an.

Két qua biéu quyét: 3/3.
3. Xir phat: Tran Trung K ..... (ceeeeeeneenrenacensanacencances ) thang tu.
Thoi han chip hanh hinh phat t tinh tir ngay 16/09/2024.

Két qua biéu quyét: 3/3.

4. V& &n phi va quyén khang céo:

Bi cao phai nop 200.000 d6ng an phi hinh sy so thim va c6 quyén khang cao
ban an trong han 15 ngay ké tir ngay tuyén an.

Bi hai vang mit c6 quyén khang cdo ban an trong han 15 ngay, ké tir ngay
nhan dugc ban an./.

Két qua biéu quyét: 3/3.

5. Ve hanh vi, quyét dinh t6 tung ctia Co quan diéu tra Cong an quan C, Diéu
tra vién, Vién kiém sat nhan dan quan C, Kiém sat vién trong qua trinh diéu tra, truy
to da thuc hién dung vé tham quyen, trinh tu, tha tuc quy dinh cua Bo luat To tung



hinh sy. Qua trinh diéu tra va tai phién toa bi cao khdng c6 y kién hoic khiéu nai vé
hanh vi, quyét dinh cta co quan tién hanh té tung, ngudi tién hanh t tung. Do do
cac hanh vi, quyét dinh té tung cua co quan tién hanh té tung, nguoi tién hanh té
tung déu hop phap.

Két qua biéu quyét: 3/3.

* Ap dung diéu 329 BS luat to tung hinh su: Quyét dinh tam giam bj c4o Tran
Trung K 45 ngay ké tir ngay tuyén an 27/12/2024.

Nghi &n két thdc vao hoi ......... gio ...... phut, ngay 27 thang 12 nam 2024.

Bién ban nghi an da duoc doc lai cho tat ca c4c thanh vién Hoi dong xét xir
cung nghe va ky tén.

THANH VIEN HOI PONG XET XU THAM PHAN - CHU TQA PHIEN TOA

Tran Anh Quang
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	Tại phiên toà hôm nay đại diện Viện kiểm sát nhân dân quận C giữ nguyên quan điểm truy tố và đề nghị HĐXX áp dụng điểm d khoản 2 Điều 171; Điều 38; điểm s khoản 1 Điều 51 BLHS, xử phạt bị cáo Trần Trung K từ 42 tháng đến 45 tháng tù. Miễn hình phạt ...
	Về dân sự: bị hại đã nhận lại tài sản, không có yêu cầu gì về dân sự.
	Tại phiên tòa, bị cáo Trần Trung K khai nhận như đã khai tại cơ quan điều tra. Bị cáo thừa nhận bản Cáo trạng của Viện kiểm sát nhân dân quận C truy tố bị cáo là hoàn toàn đúng hành vi mà bị cáo đã thực hiện. Bị hại vắng mặt tại phiên tòa.
	Lời nói sau cùng của bị cáo: Bị cáo nhận thức, ăn năn hối cải về hành vi phạm tội và đề nghị Hội đồng xét xử xem xét hoàn cảnh  để giảm nhẹ hình phạt cho bị cáo.
	Trên cơ sở nội dung vụ án, căn cứ vào các tài liệu, chứng cứ trong hồ sơ đã được thẩm tra, xét hỏi, tranh luận tại phiên toà. Hội đồng xét xử nhận thấy như sau:
	[1] Về hành vi, Quyết định tố tụng của Cơ quan điều tra Công an quận C, Điều tra viên, Viện kiểm sát nhân dân quận C, Kiểm sát viên trong quá trình điều tra, truy tố đã thực hiện đúng về thẩm quyền, trình tự, thủ tục quy định của Bộ luật Tố tụng hình...
	[2] Về tội danh và điều luật áp dụng: Lời khai của bị cáo tại phiên tòa phù hợp với những lời khai tại cơ quan điều tra, phù hợp với lời khai của bị hại, người liên quan, vật chứng đã thu giữ và các tài liệu chứng cứ khác có trong hồ sơ vụ án. Đồng th...
	[3] Về tính chất, mức độ của hành vi phạm tội: Xét hành vi của bị cáo là nguy hiểm đối với xã hội bởi lẽ đã xâm phạm đến tài sản thuộc sở hữu hợp pháp của người khác được pháp luật và Nhà nước bảo vệ, gây mất trật tự trị an trên địa bàn trong thành ...
	[4] Về các tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ trách nhiệm hình sự:
	Bị cáo không có tình tiết tăng nặng trách nhiệm hình sự.
	Về tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự: Quá trình điều tra và tại phiên tòa, bị cáo khai báo thành khẩn, có thái độ ăn năn hối cải nên cho bị cáo được hưởng tình tiết giảm nhẹ quy định tại điểm s khoản 1 Điều 51 Bộ luật hình sự 2015.
	[5] Về hình phạt bổ sung: xét thấy bị cáo không có nghề nghiệp ổn định, do vậy không áp dụng hình phạt bổ sung là phạt tiền đối với bị cáo được quy định tại khoản 5 Điều 171  Bộ luật hình sự.
	[6] Về trách nhiệm dân sự: bị hại đã nhận lại tài sản, không có yêu cầu gì về dân sự nên không xét.
	[7] Về án phí và quyền kháng cáo: Bị cáo phải chịu án phí hình sự sơ thẩm.
	Bị cáo, bị hại có quyền kháng cáo theo quy định của pháp luật.
	Vì các lẽ trên,

